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    THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
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MÔN THI: TOÁN             (chuyên Toán - hệ số 2)
Thời gian: 150 phút (không tính thời gian giao đề)
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Bài 1: (2,0 điểm). 


a) Rút gọn biểu thức 
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b) Giải hệ phương trình 
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Bài 2: (2,0 điểm). 
 
a) Giải phương trình 
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b) Cho phương trình 
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 (x là ẩn số, a là tham số). Tìm tất cả số thực a để phương trình có các nghiệm số là số nguyên. 
Bài 3: (1,0 điểm).
 
Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hàm số 
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 có đồ thị (P) và đường thẳng (∆) có phương trình 
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. Chứng minh rằng (P) và (∆) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B; xác định tọa độ hai điểm đó. Tính diện tích tam giác OAB (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét). 
Bài 4: (1,5 điểm). 

a) Kí hiệu BCNN(a, b) là bội chung nhỏ nhất của hai số tự nhiên a và b (với ab 
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0). Tìm hai số tự nhiên a và b, biết rằng 10a = 3b và BCNN(a, b) = 180.

 
b) Tìm tất cả các số tự nhiên m và n sao cho 
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 là một số chính phương.

Bài 5: (2,5 điểm).  
 
Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC < BC). Đường tròn tâm O nội tiếp tam giác ABC lần lượt tiếp xúc với cạnh AB tại D, BC tại E và AC tại F. Đường thẳng EF cắt tia AO tại P. Chứng minh rằng:
 
a) 
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b) Tứ giác  BOPE là tứ giác nội tiếp.
Bài 6: (1,0 điểm). 
 
Cho ba số thực không âm a, b, c thỏa mãn điều kiện a + b + c = 1. Chứng minh rằng 
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abc4(abbcca)1.

++³++-


----- HẾT -----

	Họ và tên thí sinh:

	SBD
	Phòng thi số


	
	
	


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
         KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
                           KHÓA NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2009


    ĐỀ THI CHÍNH THỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN TOÁN  (hệ số 2)

Bản hướng dẫn gồm 02 trang

I. Hướng dẫn chung
1) Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án, nhưng lập luận và kết quả đúng đến phần nào thì cho đủ số điểm từng phần như hướng dẫn quy định.

2) Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải bảo đảm không làm sai lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất thực hiện trong toàn Hội đồng chấm thi.

3) Điểm toàn bài không làm tròn số. 

II. Đáp án và thang điểm
	Bài
	Câu
	Sơ lược lời giải
	Điểm

	1

(2,0 điểm)
	a
	
[image: image12.wmf])

3

1

x

(

1

x

4

)

1

1

x

(

Q

2

2

-

+

+

-

+

+

=


	0,25

	
	
	
[image: image13.wmf])

3

1

x

(

1

x

)

3

1

x

)(

5

1

x

(

Q

-

+

+

-

+

+

+

=


	0,25

	
	
	
[image: image14.wmf]1

x

5

1

x

Q

+

+

+

=

 ( do x ≠ 8 )
	0,25
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	Điều kiện: x ( 3 và y ( (7
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	Đặt 
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Ta có hệ phương trình     
[image: image17.wmf]î

í

ì

=

+

=

+

5

v

u

17

v

u

2

2

 
	0,25

	
	
	( 
[image: image18.wmf]î

í

ì

=

+

=

5

v

u

4

v

.

u

  ( u, v là nghiệm phương trình:                 X2 ( 5X + 4 = 0 ( X = 1 hoặc X = 4
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	( (u ; v) = (1 ; 4) hoặc (u ; v) = (4 ; 1)
	0,25

	
	
	Kết luận:     (x ; y) = (4 ; 9); (x ; y) = (19 ; (6)
	0,25

	2
(2,0 điểm)
	a
	Đặt t = x + 1, ta có phương trình:  t2(2t (1)(2t + 1) = 18
	

	
	
	( t2(4t2 ( 1) = 18 ( 4t4 ( t2 ( 18 = 0
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	Kết luận: 
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	Điều kiện:     ( = a2 ( 4a = (a ( 2)2 ( 4 (0 
(                  a ( 0 hoặc a ( 4
	0,25

	
	
	Theo Viet: x1 + x2 = a và x1x2 = a (  x1 + x2 = x1x2 
	

	
	
	Hay : x1(1 ( x2) + x2 ( 1 = (1 ( (1 ( x2) (1 ( x1) = 1
	0,25

	
	
	1 ( x2 và 1 ( x1 nguyên nên: 
	

	
	
	Hoặc 1 ( x2 = 1 và 1 ( x1 = 1 ( a = 0 (thỏa)
	0,25

	
	
	Hoặc 1 ( x2 = (1 và 1 ( x1 = (1 ( a = 4 (thỏa)
	0,25

	3
(1,0 điểm)
	
	Chứng minh được (P), (() cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B
	0,25

	
	
	( A((1 ; 1); B(2 ; 4)
	

	Bài
	Câu
	Sơ lược lời giải
	Điểm
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	S((OAB) = S((OAC) + S((OBC)

S((OAC) =
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	4
(1,5 điểm)


	a
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	Gọi d = (a ; b) ( a = 3d và b = 10d ( [a ; b] = 3.10.d
	0,25

	
	
	Mà  [a ; b] = 180 ( d = 6
	0,25

	
	
	Kết luận  a = 18 và b = 60
	0,25

	
	b
	Đặt A = m2 + n2 + 2mn + m +3n + 2 ta có:
	

	
	
	A > m2 + n2 + 2mn = (m + n)2
	

	
	
	và  A < m2 + n2 + 4 + 2mn + 4m + 4n = (m + n + 2)2
	0,25

	
	
	Vậy A nằm giữa hai số chính phương liên tiếp nên:

A chính phương ( A = (m + n + 1)2 

                           ( A = m2 + n2 + 2mn + 2m +2n + 1
	0,25

	
	
	                           ( m = n + 1
	

	
	
	Kết luận: n ( N, m = n + 1
	0,25

	5

(2,5 điểm)


	a
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	AD = AF, BD = BE, CE = CF ( BD+FC = BC
	0,25

	
	
	AD = AB ( BD ; AD = AF = AC ( FC
	0,25

	
	
	(
2AD = AB + AC ( BC 
	0,25

	
	
	(    2AD < AB + AC ( đpcm
	0,25

	
	b


	P nằm trong đoạn EF.
	

	
	
	Đặt  A = 2(; B = 2( ; C = 2( ( ( + ( + ( = 90o
	

	
	
	Xét tam giác ABO có 
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	Tứ giác EOFC nội tiếp ( 
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	( Tứ giác BOPE nội tiếp
	0,25
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(1,0 điểm)
	
	Ta có:     a2 + b2 ( 2ab ; b2 + c2 ( 2bc ; c2 + a2 ( 2ca
	0,25

	
	
	(           a2 + b2 + c2 (  ab + bc + ca              (1)
	0,25

	
	
	Lại có: a2 + b2 + c2 = a2 + b2 + c2 + (a + b + c)2 ( 1
	

	
	
	Hay     a2 + b2 + c2 = 2(a2 + b2 + c2) + 2(ab + bc + ca) ( 1     (2)
	0,25

	
	
	(1) và (2) (     a2 + b2 + c2 ( 4(ab + bc + ca) ( 1 đpcm
	0,25
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